TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH              ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II
             Năm học: 2017 - 2018                                        MÔN VẬT LÝ - KHỐI 7
I. LÝ THUYẾT:
1. Có những loại điện tích nào? Nêu sự tương tác giữa các loại điện tích?
2. Dòng điện trong kim loại là gì? Qui ước về chiều dòng điện?

3. Hãy nêu các tác dụng của dòng điện và ứng dụng của nó trong đời sống và kĩ thuật?

4. Dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện là gì? Nêu cách mắc trong mạch điện?

5. Dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế là gì? Nêu cách mắc trong mạch điện? 
6. Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì?

7. Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì?

8. Nêu ý nghĩa của số vôn ghi trên mỗi nguồn điện và số vôn ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện? Trên một bóng đèn có ghi 10V, em hiểu như thế nào về con số ghi trên bóng đèn? Có thể mắc bóng đèn vào hiệu điện thế là bao nhiêu để đèn không bị hỏng?
II. BÀI TẬP :
Dạng 1: Đổi đơn vị.
	a. 0,02A = ….………mA

b. 1,52A = ……….…mA

c. 20mA = ……….……A

d. 32,5mA = ……….…A
	e. 500mV =………………..V
f. 0,02kV =………………..V

g. 20V =…………………..kV

h. 0,5V =………………….mV


Dạng 2: Bài tập vẽ sơ đồ mạch điện và tính toán đối với mạch mắc nối tiếp, mạch mắc song song.
Câu 1. Mạch điện gồm: Nguồn điện 2 pin, khóa K, 2 bóng đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp, 
1 ampe kế mắc vào mạch để đo cường độ dòng điện qua mạch.

a. Vẽ sơ đồ mạch điện khi khóa K đóng và vẽ chiều dòng điện chạy trong mạch.

b. Ampe kế chỉ 0,3A. Hỏi cường độ dòng điện qua các bóng đèn bao nhiêu?

c. Hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn Đ1 và Đ2 là 3V. Hiệu điện thế hai đầu bóng đèn Đ1 là 1,2V. Tính hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn Đ2.
d. Nếu 1 trong 2 bóng đèn bị hỏng thì độ sáng của bóng đèn còn lại như thế nào?

Câu 2. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có hiệu điện thế 6V. 
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a. Khi công tắc K mở, các vôn kế V và V1 có số chỉ là bao nhiêu?
b. Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,25A; vôn kế có số chỉ U = 5,8V, vôn kế V1 có chỉ số U1 = 2,8V.

· Tính cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng chạy qua các bóng đèn Đ1 và Đ2
· Tính hiệu điện thế U2 giữa hai đầu bóng đèn Đ2.

c. Xét khi công tắc K đóng, độ sáng của đèn sẽ thay đổi như thế nào nếu thay nguồn điện đã cho bằng một nguồn điện khác sao cho số chỉ của vôn kế V là 5V?
Dạng 3: Giải thích hiện tượng

Câu 1: Quan sát dưới gầm xe ô tô chở xăng bao giờ cũng có một dây sắt. Một đầu được nối với vỏ thùng chứa xăng, một đầu thả kéo lê trên mặt đường. Hãy cho biết dây xích này được sử dụng để làm gì? Tại sao?

Câu 2: Tại sao muốn nhận biết 1 vật bị nhiễm điện, người ta thường dùng các vụn giấy, quả cầu xốp vụn bông, ... mà không dùng các vật như quả bóng, viên sỏi, ...?

Câu 3: Đưa một thước nhựa đã nhiễm điện một dòng nước nhỏ đang chảy ra từ vòi nước, ta thấy dòng nước không chảy xuống theo phương thẳng mà bị hơi cong đi một chút. Hãy giải thích.
Câu 4: Vào những ngày thời tiết khô ráo, nhất là các ngày hanh khô, khi cởi áo khoác bằng len, dạ hoặc sợi tổng hợp ta thường nghe thấy những tiếng nổ lách tách rất nhỏ. Nếu khi đó ở trong bóng tối ta còn thấy các chớp sáng li ti. Hãy giải thích hiện tượng trên.
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH       GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II
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MÔN VẬT LÝ - KHỐI 7
I. LÝ THUYẾT:
Câu 1. Có 2 loại điện tích: điện tích dương và điện tích âm. Các điện tích cùng loại thì đẩy nhau. Các điện tích khác loại thì hút nhau.

Câu 2. Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng

- Quy ước chiều dòng điện: Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện về cực âm của nguồn điện

Câu 3. Năm tác dụng của dòng điện:

· Tác dụng nhiệt: Làm nóng các vật.

· Tác dụng phát quang: Đèn LED, bóng đèn bút thử điện.

· Tác dụng từ: Nam châm điện.

· Tác dụng hóa học: Mạ điện.

· Tác dụng sinh lý: Châm cứu.

Câu 4. Cường độ dòng điện kí hiệu chữ I

- Đơn vị: A, mA

- Dùng ampe kế để đo cường độ dòng điện trong mạch

- Cách mắc ampe kế: Mắc Ampe kế nối tiếp với dụng cụ cần đo cường độ dòng điện (chốt dương của ampe kế hướng về cực dương của nguồn điện). Lưu ý: không mắc trực tiếp 2 cực của Ampe kế với 2 cực của nguồn điện.

Câu 5. Hiệu điện thế kí hiệu là U

- Đơn vị: V, kV, mV

- Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế trong mạch.

- Các mắc vôn kế: Mắc Vôn kế song song với dụng cụ cần đo hiệu điện thế (chốt dương của vôn kế mắc về phía cực dương của nguồn điện).

Câu 6. Trong mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp

· Cường độ dòng điện như nhau tại mọi vị trí:  I = I1 = I2;

· Hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn:  U = U1+U2 



Câu 7. Trong mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc song song: 

-  Hiệu điện thế giữa 2 đầu các bóng đèn là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa 2 điểm nối chung: U = U1= U2; 

- Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ:  I=I1+I2
Câu 8.

- Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường.

- Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch điện.( Khi mạch hở).

- Trên bóng đèn có ghi 10V nghĩa là hiệu điện thế định mức để bóng đèn hoạt động bình thường là 10V. 

- Có thể mắc bóng đèn vào hiệu điện thế ≤ 10V để đèn không bị hỏng. ( khi HĐT <10V thì đèn sang yếu hơn bình thường)

II. BÀI TẬP:

Dạng 1: Đổi đơn vị.

	a. 0,02A = 20 mA

b. 1,52A = 1520mA

c. 30mA = 0,03A

d. 32,5mA = 0,0325A
	e. 500mV = 0,5 V

f. 0,02kV = 20 V

g. 30V = 0,03 kV

h. 0,5V = 500 mV


[image: image2.png]BHES 04~ V& mach - Word (Product Activation Failed) PICTURE TOOLS

Bl FOME  INSET  DESGN  PAGELAVOUT  RGFERENCES  MALINGS  REVIEW  VIEW  FOCTREADERPDF | FORMAT

e “# Corrections ‘ompress Pictures L2 Picture Border ring Forward - [ Align

E] # Correcti 1 Compress Pict — y— LZ picture Bord ._]BgF d ..Ng

. 3 Color~ By Change Picture | | et | el | | it — et Q@rcuestets || = = sendBacvard - BiGrowp- | H T
Background | (B8 Avtisic ffects ] ResetPicture - Bl PictureLayout= |+ Teg Gl SelectionPane  hRotater | - e

Adjust cture syles 5 Atange sie 5 ~
) D : » : © . w : ® : 3 : » : w
2
——< |||| <
N +
A
- by D,

8 »- »- »-
g

PAGE1 OF 1

R O

16 WORDS __ ENGLISH (UNITED STATES)

| A e

=
<]

A m

B -—————+ 2%

T0r e
yzzs

£ @) ENG

43



Dạng 2: Bài tập vẽ sơ đồ mạch điện và tính toán đối với mạch mắc nối tiếp, mạch mắc song song.

Câu 1. 
a. Vẽ sơ đồ mạch điện và biểu diễn chiều dòng điện. 
b. Vì đèn Đ1 và đèn Đ2 mắc nối tiếp với nhau nên cường độ dòng điện qua đèn Đ1 và cường độ dòng điện qua đèn Đ2 bằng nhau và bằng 0,3A
c. U13 = U12 + U23 => U23 = U13 – U12 = 3 – 1,2 = 1,8V
d. Nếu 1 đèn bị hỏng thì đèn còn lại sẽ không sáng.

Câu 2. 

a. Khi công tắc K mở, vôn kế V chỉ 6V, vôn kế V1 chỉ 0V.
b. Khi công tắc K đóng :

Vì Ampe kế, đèn Đ1 và đèn Đ2 mắc nối tiếp với nhau nên cường độ dòng điện qua đèn Đ1, cường độ dòng điện qua đèn Đ2 và số chỉ của ampe kế bằng nhau và bằng 0,25A.
U = U1 + U2 => U2 = U – U1 = 5.8 – 2,8 = 3V
c. Khi K đóng, nếu thay nguồn điện đã cho bằng nguồn điện khác sao cho số chỉ của vôn kế V là 5V<5.8V ( số chỉ ban đầu của vôn kế V), nên hiệu điện thế đặt vào 2 đầu mạch điện và hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi bóng đèn nhỏ hơn ban đầu nên đèn sáng yếu hơn.
Dạng 3: Giải thích hiện tượng
